UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG

PHÒNG KINH TẾ
BÁO CÁO

Kết quả thực hiện mô hình Khoa học

 và công nghệ cấp cơ sở 

- Tên mô hình: Hỗ trợ mô hình nuôi cá nheo thương phẩm tại hộ gia đình trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

- Chủ nhiệm mô hình: Hà Thị Hậu Nga, Chuyên viên phòng Kinh tế thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế thành phố

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2014 đến 12/2014
Bắc Giang, tháng 11 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ
THỰC HIỆN MÔ HÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
Tên mô hình: Hỗ trợ mô hình nuôi cá nheo thương phẩm tại hộ gia đình trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
Chủ nhiệm mô hình: Bà Hà Thị Hậu Nga - Chuyên viên phòng Kinh tế thành phố.
Các cộng tác viên: 

- Bà Ngô Thị Hạnh – Cán bộ Khuyến nông xã Song Mai.

- Bà Trần Thị Oanh – Cán bộ kỹ thuật.

- Bà Hoàng Thị Viết – Chuyên viên phòng Kinh tế thành phố.
Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế thành phố.
Địa chỉ: 41 đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang.

Cơ quan phối hợp thực hiện:

- Trạm khuyến nông, Trạm Thú y thành phố Bắc Giang.
- UBND xã Song Mai.
Địa diểm thực hiện mô hình: Thôn Nam Tiến, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014
I- KHÁI QUÁT, NHỮNG THÔNG TIN CHUNG:

1. Sự cần thiết xây dựng mô hình


Thành phố Bắc Giang là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội của tỉnh, nơi tập trung nhiều đầu mối giao thông quan trọng; với lợi thế trên, thành phố Bắc Giang có rất nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 theo giá trị sản xuất ước 17,3%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng 3,7%; giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích đạt 89,6 triệu đồng/ha/năm; cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ nông nghiệp, giảm dần về chăn nuôi và trồng trọt. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Bắc Giang có 593ha diện tích nuôi thủy sản; trong đó diện tích nuôi cá thịt là 567,5 ha, cá giống là 24 ha và thủy sản khác 1,5ha. Nuôi theo hình thức thâm canh là 118ha, nuôi bán thâm canh là 330 ha và 145 ha diện tích nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến; sản lượng bình quân năm 2013 ước đạt 2.811 tấn, được nuôi tập trung tại các xã: Song Mai, Đa Mai, Tân Tiến, Dĩnh Trì, Đồng Sơn,…Ngoài việc không ngừng mở rộng diện tích nuôi thuỷ sản, công tác chuyển giao giống cá mới, tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn cá được các phòng chuyên môn thành phố và phường, xã coi trọng. Nuôi thuỷ sản tăng dần theo hướng thâm canh cao, đàn cá hàng năm được cải tạo, có nhiều mô hình KHCN được ứng dụng trên địa bàn. 
Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn trên, chúng tôi đề xuất triển khai xây dựng mô hình: Nuôi cá nheo thương phẩm tại hộ gia đình trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Đây là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình.
2. Mục tiêu của mô hình:

Đưa giống cá nheo có giá trị kinh tế cao vào nuôi tại hộ gia đình, qua đó so sánh, đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình với các mô hình nuôi thủy sản khác trên địa bàn và đề xuất nhân rộng mô hình nếu có hiệu quả kinh tế cao

3. Nội dung của mô hình:

3.1. Lựa chọn điều kiện thực hiện mô hình:
- Chọn điều kiện về bờ ao, mặt nước, hệ thống tiêu thoát nước,…phù hợp với điều kiện thực hiện mô hình.
- Chọn hộ tham gia mô hình đảm bảo các điều kiện theo quy định và có cam kết đối ứng kinh phí thực hiện mô hình.

3.2. Chọn địa điểm và quy mô thực hiện mô hình

- Qua khảo sát các điều kiện thực tế, địa điểm chọn để thực hiện mô hình tại hộ ông Nguyễn Đức Cơ, thôn Nam Tiến, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang.

- Điều kiện ao nuôi đảm bảo 5.000m2, kinh phí đối ứng đảm bảo theo yêu cầu của mô hình.
3.3. Chọn quy trình kỹ thuật:

a, Ao nuôi:

+ Ao nuôi phải được xây dựng ở khu vực có nguồn nước không bị ô nhiễm, pH đất 6,5-8,5, khu vực nuôi được vệ sinh sạch sẽ và không bị ngập lụt.
+ Nước sử dụng cho ao nuôi cá nheo phải là nguồn nước xa các nguồn gây ô nhiễm, được kiểm soát trước khi lấy vào và ao nuôi và khi thải ra môi trường. Nguồn nước phải đủ và sạch không mang các nguồn lây nhiễm bệnh.
+ Các dụng cụ, máy móc sử dụng cho ao nuôi phải được vệ sinh sạch sẽ và bảo quản tốt sau khi sử dụng.
+ Không được sử dụng các loại hoá chất, kháng sinh đã bị cấm sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản.
b, Chọn giống:


- Chọn giống: cá giống phải đồng đều về kích cỡ, khỏe mạnh, không bị dị hình, dị tật. Kích cỡ cá dài khoảng 15cm, bình quân 10con/kg.


- Mật độ thả: 0,6 con/m2.

c, Chăm sóc:


Thức ăn cho cá chủ yếu là thức ăn công nghiệp của các hãng như: Cargill, CP …, và dùng thức ăn tự chế (bột ngũ cốc nấu chín phối trộn với cá tạp, tép ) làm thành viên khô.

Lượng thức ăn cho cá cho từng giai đoạn phát triển

	Thời gian nuôi
	TĂ/ngày

(% trọng lượng cá)
	Ghi chú

	Từ 1-2 tháng đầu
	5-8%
	Cho ăn 3 lần/ngày

	Từ 3-4 tháng
	3- 5%
	Cho ăn 3 lần/ngày

	Từ 5-6 tháng
	2-3%
	Cho ăn 2 lần/ngày

	Từ 7-8 tháng
	2%
	Cho ăn 2 lần/ngày


4. Phương án triển khai mô hình
- Phương án tổ chức thực hiện mô hình: 

+ Xây dựng thuyết minh mô hình: Phòng Kinh tế thành phố (Chủ nhiệm mô hình) phối hợp với Trạm Khuyến nông thành phố, UBND xã Song Mai, đơn vị chuyên gia xây dựng thuyết minh mô hình.
+ Chọn hộ tham gia mô hình: Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Trạm Khuyến nông, UBND xã rà soát, lựa chọn hộ nuôi thủy sản tham gia thực hiện mô hình.
+ Cung ứng giống, chế phẩm sinh học, thuốc phòng bệnh: Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với đơn vị cung ứng giống, hộ tham gia mô hình tiếp nhận và chuyển giao giống đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định.
+ Xây dựng các quy trình kỹ thuật: Chủ nhiệm mô hình phối hợp với trạm Khuyến nông, Hội nông dân, UBND xã Song Mai, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, xây dựng các quy trình kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho cá.

  + Đánh giá tiến độ thực hiện mô hình: Định kỳ kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, mức độ sinh trưởng, phát triển của cá.

+ Tổ chức nghiệm thu, báo cáo kết quả thực hiện: Hội đồng KHCN thành phố và Chủ nhiệm mô hình.
- Phương án tài chính: Nguồn tài chính xây dựng mô hình được huy động từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước (từ sự nghiệp KH&CN của tỉnh) và hộ dân tự đầu tư, cụ thể:

+ Nhà nước hỗ trợ: 50% giống cá, 30% chế phẩm sinh học, thuốc phòng bệnh và 100% công cán bộ kỹ thuật, chi phí khác thực hiện mô hình.

+ Hộ nông dân chuẩn bị: Kinh phí đối ứng về 40% giá giống; 70% chế phẩm sinh học, thuốc phòng bệnh và 100% kinh phí thức ăn và nhân công trực tiếp thực hiện mô hình.

- Phương án tiêu thụ: Tiêu thụ sản phẩm chủ yếu tại thành phố Bắc Giang hoặc ký hợp đồng với hộ kinh doanh thu mua cá.

5. Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí thực hiện: 230.954.000 đồng, trong đó:

- Hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh: 35.000.000đồng

- Hộ dân đối ứng: 195.954.000đồng.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ MÔ HÌNH
1. Tổ chức thực hiện

* Phân công nhiệm vụ:

- Phòng Kinh tế chủ trì và chịu nhiệm tổ chức thực hiện mô hình.
- Trạm Khuyến nông thành phố chỉ đạo, hướng dẫn về kỹ thuật; xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cá.

- Đơn vị cung ứng giống, thuốc phòng bệnh và chế phẩm sinh học cung cấp  đảm bảo chất lượng, chủng loại và hướng dẫn quy trình kỹ thuật.
* Các bước triển  khai:

- Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND xã Song Mai tiến hành khảo sát, chọn địa điểm trồng tại khu đồng Cống Sông, thôn Nam Tiến, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang.
- Ngày 15/4/2014 phòng kinh tế phối hợp với đơn vị liên quan, UBND xã chọn hộ gia đình ông Nguyễn Đức Cơ, thôn Nam Tiến, xã Song Mai có nhu cầu và khả năng tham gia mô hình; hướng dẫn hộ tham gia mô hình chuẩn bị các điều kiện, kinh phí, chuẩn bị ao nuôi (vệ sinh ao nuôi, khử trùng tiêu độc) theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và cán bộ kỹ thuật.
- Ngày 18/5/2014 phòng phối hợp với các đơn vị chuyển giao giống cá, thuốc phòng bệnh và chế phẩm sinh học đảm bảo đủ số lượng, chất lượng chủng loại theo quy định; hướng dẫn hộ gia đình cách chăm sóc, sử dụng chế phẩm và các biện pháp phòng bệnh cho cá theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
- Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật phối hợp với chủ nhiệm mô hình UBND xã hướng dẫn hộ tham gia mô hình kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho cá; kiểm tra tiến độ để đánh giá tốc độ, sinh trưởng phát triển của cá. 
- Ngày 28/11/2014 Hội đồng Khoa học và công nghệ, phòng Kinh tế thành phố phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị thành phố có liên quan và UBND xã Song Mai tổ chức đánh giá nghiệm thu mô hình nuôi cá nheo thương phẩm trên địa bàn xã Song Mai. Kết quả đánh giá: cá lớn nhanh, kích cỡ đồng đều, trọng lượng bình quân 1,7kg/con, đem lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình, phù hợp với định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá trên địa bàn.
2. Quản lý mô hình:

- Tổng kinh phí thực hiện: 230.954.000 đồng. Trong đó:
+ Nhà nước hỗ trợ: 50% giống cá, 30% chế phẩm sinh học, thuốc phòng bệnh và 100% công cán bộ kỹ thuật, chi phí khác thực hiện mô hình, với kinh phí 35.000.000đồng (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn).
 + Hộ nông dân đối ứng: Kinh phí đối ứng về 40% giá giống; 70% chế phẩm sinh học, thuốc phòng bệnh và 100% kinh phí thức ăn và nhân công trực tiếp thực hiện mô hình, với kinh phí 195.954.000đồng.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị ao nuôi và cung ứng giống, chế phẩm sinh học.
- Ao nuôi cá của hộ gia đình ông Nguyễn Đức Cơ có chất đất là đất thịt, ao không bị rò rỉ nước (đất thịt dễ gây mầu và giầu chất dinh dưỡng); ao gần nguồn nước để giúp cho việc cấp thoát nước dễ dàng; có đường giao thông thuận tiện giúp cho việc vận chuyển vật tư, trang thiết bị, con giống, thức ăn và tiêu thụ sản phẩm được dễ dàng.

- Ao nuôi có diện tích 5.000m2, có mức nước sâu 1,5-2,5m. thuận lợi cho việc cấp thoát nước. Trước khi thả cá nuôi, ao được thực hiện theo quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
- Chuyển giao giống: Con giống khỏe mạnh, không dị tật, có sức sinh trưởng và phát triển tôt. Chế phẩm cung ứng đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định.
2. Kỹ thuật chăm sóc:
- Nuôi ghép, đối tượng nuôi cá nheo làm chính. Mật độ nuôi 0,6 con/m2. Mẫu thả 10con/kg.

- Thức ăn là một trong những yếu tố quyết định đến năng xuất cá nuôi, thức ăn có chất lượng ổn định không những đảm bảo cho năng xuất cao mà còn rút ngắn thời gian nuôi, chủ động thu hoạch vào thời điểm giá cao cho hiệu quả kinh tế cao trên mỗi đơn vị diện tích nuôi.

- Chế độ cho ăn và khẩu phần ăn phụ thuộc vào kích cỡ cá, lượng thức ăn công nghiệp có bổ sung thức ăn tinh dao động từ 2-8%... Thức ăn chia làm 02 phần, cho cá ăn vào buổi sáng (8-9 giờ) và buổi chiều (16-17 giờ). Cần cho ăn đúng giờ để tạo phản xạ cho cá ăn.

- Thường xuyên theo dõi mực nước trong ao để luôn duy trì mực nước phù hợp, kiểm tra màu nước, mùi nước ao, nhiệt độ, độ pH; thường xuyên quan sát hoạt động bơi lội và khả năng bắt mồi của cá để nắm bắt tình hình sức khoẻ của cá.

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra tốc độ tăng trưởng của cá để điều chỉnh lượng thức ăn và có chế độ chăm sóc hợp lý.

3. Kết quả đạt được sau khi triển khai mô hình:
Sau thời gian triển khai mô hình tại hộ gia đình ông Nguyễn Đức Cơ, với diện tích ao 5.000m2, số lượng thả 3.000 con cá nheo, tỷ lệ sống 80%; Sau khi thu hoạch ước năng xuất thu được 4.182kg cá (bình quân 1.7kg/con), giá bán bình quân 60.000đ/kg, cho doanh thu đạt 250.920.000đồng, sau khi trừ chi phí cho thu nhập 72.951.000đồng (bình quân 8.990.000đ/tháng)
IV- HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH:

1. Hiệu quả kinh tế:
- Hiệu quả kinh tế mang lại qua việc đầu tư mô hình nuôi cá nheo thương phẩm tại hộ gia đình hiệu quả hơn so với việc nuôi cá theo phương thức truyền thống.

- Cá lớn nhanh, kích cỡ đồng đều, trong quá trình nuôi không xảy ra dịch bệnh; Cá là loại dễ nuôi, chất lượng thịt thơm ngon được nhiều người ưa thích và dễ tiêu thụ.

- Kết quả của mô hình bước đầu đạt được hiệu quả, khuyến khích nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tham gia.
2. Hiệu quả về mặt xã hội:

Mô hình được áp hộ nuôi thủy sản áp dụng vào sản xuất đã làm tăng thu nhập kinh tế cho hộ gia đình, tạo việc làm cho người chăn nuôi, cải thiện đời sống cho người nông dân, nâng cao kiến thức áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

3. Hiệu quả về mặt nhân rộng mô hình: Kết quả thực hiện mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng con giống, từ đó tuyên truyền, nhân rộng mô hình với các hộ  nuôi thủy sản trên địa bàn thành phố.
* Bên cạnh những kết quả đã đạt được mô hình còn một số những hạn chế:
+ Kinh phí hỗ trợ cho xây dựng mô hình còn hạn chế.
+ Kinh phí đầu tư lớn.
+ Giá cả thị trường thiếu ổn định.
V- KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận

- Hộ tham gia mô hình đã tuân thủ đúng theo quy trình kỹ thuật nuôi cá nheo thương phẩm, ngoài mức hỗ trợ của nhà nước ra hộ tham gia mô hình chủ động đầu tư về thức ăn và các điều kiện khác để đảm bảo mô hình đạt năng suất và chất lượng cao nhất.

- Qua quá trình triển khai mô hình cho thấy hiệu quả kinh tế của hộ tham gia mô hình tăng rõ rệt so với những hộ chỉ nuôi cá ghép thông thường.
- Được sự quan tâm của Sở Khoa học và công nghệ, UBND thành phố về việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Thêm vào đó nguồn giống vật tư thức ăn cho cá phong phú, yêu cầu thị trường về sử dụng sản phẩm thuỷ sản ngày càng tăng đây là một trong những yếu tố quyết định đảm bảo cho việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản và người chăn nuôi yên tâm đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng thâm canh tăng vụ cho thu nhập kinh tế cao, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người dân thông qua nuôi trồng thuỷ sản.

2. Đề nghị: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ kinh phí nhân rộng các mô hình nuôi thuỷ sản  có hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn thành phố.
	Chủ nhiệm mô hình

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Thị Hậu Nga
	Cơ quan chủ trì 

KT. TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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